
日 本 中 央 競 馬 会
特別振興資金助成事業

Please observe these standards strictly to prevent the outbreak of infectious disease!
ขอความร่วมมือเน้นการป้องกันการเกิดโรคทางพันธุกรรมอย่างเต็มที่!

Vui lòng thực hiện triệt để công tác phòng ngừa phát sinh các bệnh truyền nhiễm!

農場内へ必要のない者を立ち入らせることのないよう、関係者以外
の立入を制限しましょう（門を閉める、立入禁止の看板を設置する）。

農場の出入口付近に消毒設備を設置し、出入りする車両の消毒を徹底
しましょう。

衛生管理区域及び畜舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る
者に出入りの際に手指及び靴の消毒を徹底しましょう。

衛生管理区域専用の衣服及び靴を設置し、衛生管理区域に出入りす
る者は、衣服及び靴を確実に使用させましょう。

その日のうちに他の農場等の畜産関係施設に立ち入った者及び過
去1週間以内に海外から入国した者は、衛生管理区域に立ち入らせ
ないようにしましょう。

農場を出入りした者及び車両等に関する情報を台帳等に記録し、
少なくとも1年間は保管しましょう。

公益社団法人 中央畜産会

Standards of Rearing Hygiene Management
มาตรฐานการจัดการด้านสุขอนามัยในการเลี้ยงสัตว
Tiêu chuẩn quản lý vệ sinh trong chăn nuôi

伝染病の発生予防の徹底をお願いします！伝染病の発生予防の徹底をお願いします！
飼養衛生管理基準飼養衛生管理基準

日本語 ｜ 英語 ｜ タイ語 ｜ ベトナム語

飼養衛生管
理基準の遵

守状況

（チェック
シート）

※記載方
法：遵守

している
項目の

にチェッ
ク印を付

けること
。

　該当し
ない項目

には、
を付ける

こと。

（1）牛、
水牛、鹿、

めん羊及び
山羊の場合

 

1．家畜防
疫に関す

る最新情
報の把握

等（発生
予防やま

ん延防止
に関する

情報の入
手等）

①

自らが飼
養する家

畜が感染
する伝染

性疾病の
発生の予

防及びま
ん延防止

に関する
情報を把

握してい
る。

　（例）・
家畜保健

衛生所か
らの情報

を確認す
るととも

に、指導
を遵守し

ている。

　　　・
農林水産

省の家畜
防疫に関

するホー
ムページ

を閲覧し
ている。

　　　・
家畜衛生

に関する
講習会（

研修会）
に参加し

ている。

2． 衛生管
理区域（

農場内に
おいて病

原体の持
込みを防

止するた
めに家畜

の飼養に
係る衛生

管理を行
うことが

必要な区
域をいう

。以下同
じ。）の設

定

① 衛生管理
区域を設

定してい
る。

② 衛生管理
区域とそ

れ以外の
区域との

境界が分
かるよう

にしてい
る。

3．衛生管
理区域へ

の病原体
の持込み

の防止

① 門又は看
板の設置

等により
、必要の

ない者を
、衛生管

理区域に
立ち入ら

せないよ
うにして

いる。

② 衛生管理
区域に出

入りする
車両の消

毒をして
いる。

③ 衛生管理
区域及び

畜舎に出
入りする

者の手指
の洗浄又

は消毒及
び靴の消

毒をして
いる。

④
他の畜産

施設に立
ち入つた

者を、必
要がある

場合を除
き、その

日のうち
に衛生管

理区域に
立ち入ら

せないよ
うにして

いる（家
畜防疫員

、獣医師
その他の

畜産関係
者を除く

。）。

⑤
過去 1週

間以内に
海外から

入国し、
又は帰国

した者を
、必要が

ある場合
を除き、

衛生管理
区域に立

ち入らせ
ないよう

にしてい
る。

⑥
他の畜産

関係施設
等で使用

し、又は
使用した

おそれが
ある物品

であつて
、飼養す

る家畜に
直接接触

するもの
を衛生管

理区域に
持ち込む

場合には
、洗浄又

は消毒を
している

。

⑦
過去 4月

以内に海
外で使用

した衣服
及び靴を

衛生管理
区域に持

ち込まな
いように

している
。やむを

得ず持ち
込む場合

には、事
前に洗浄

、消毒等
の措置を

講じてい
る。

4．野生動
物等から

の病原体
の侵入防

止

①
畜舎の給

餌設備及
び給水設

備並びに
飼料の保

管場所に
ねずみ、

野鳥等の
野生動物

の排せつ
物等が混

入しない
よう必要

な措置を
講じてい

る。

② 飼養する
家畜に飲

用に適し
た水を給

与してい
る。

③ 家畜の死
体を保管

する場合
には、保

管場所へ
の野生動

物の侵入
を防止す

るための
措置を講

じている
。

5．衛生管
理区域の

衛生状態
の確保

① 施設及び
器具の清

掃又は消
毒を定期

的にして
いる。

②
家畜の体

液（生乳
を除く。）

が付着す
る物品（

注射針、
人工授精

用器具等
）を使用

する際は
、1頭ごと

に交換又
は消毒

をしてい
る。

③ 畜房又は
ハッチが

空になつ
た場合に

は、清掃
及び消毒

をしてい
る。

④ 家畜の健
康に悪影

響を及ぼ
すような

過密な状
態で家畜

を飼養し
ていない

。
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飼養衛生管
理基準の遵

守状況

จำกัดการให้เข้าเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาภายในฟาร์ม
(ปิดประตู/ติดป้ายห้ามเข้า)

Hạn chế những người không liên quan vào nông trại, chẳng hạn không cho phép những người không cần thiết vào nông trại. 
(Đóng cổng/Đặt bảng cấm vào)

ติดต้ังอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคบริเวณทางเข้าออกของฟาร์ม และเน้นการฆ่าเชื้อโรคสำหรับยานพาหนะที่ผ่านเข้าออก

Hãy đặt thiết bị khử trùng ở cạnh lối ra vào nông trại, thực hiện khử trùng đối với tất cả các phương tiện vận chuyển 
ra vào nông trại.

ติดต้ังอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคบริเวณทางเข้าออกของพื้นที่จัดการด้านสุขอนามัยและโรงเรือนปศุสัตว์ 
รวมทั้งขอให้บุคคลที่ผ่านเข้าออกทำความสะอาดมือและรองเท้าเพื่อฆ่าเชื้อโรคอย่างจริงจัง

Hãy đặt thiết bị khử trùng ở cạnh lối ra vào các chuồng nuôi động vật và khu vực kiểm soát vệ sinh, khử trùng giày dép và ngón 
tay khi ra vào đối với người vào để thực hiện công việc.

จัดเตรียมชุดและรองเท้าสำหรับพื้นที่จัดการด้านสุขอนามัย 
และควบคุมให้บุคคลที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ดังกล่าวสวมใส่ชุดและรองเท้าอย่างจริงจัง

Hãy trang bị giày dép và quần áo chuyên dụng cho khu vực kiểm soát vệ sinh, và những người ra vào khu vực kiểm 
soát vệ sinh phải sử dụng giày dép và quần áo chuyên dụng này.

บุคคลที่เข้าไปในอาคารใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงเรือนปศุสัตว์ของฟาร์มอื่น ฯลฯ ในวันนั้นๆ 
และบุคคลที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในญี่ปุ่นในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนหน้า จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่จัดการด้านสุขอนามัย

Không cho những người thực hiện công việc chăm sóc vật nuôi ở các nông trại khác và những người vừa đến từ các quốc gia khác 
trong vòng 1 tuần trước đó vào khu vực kiểm soát vệ sinh trong ngày hôm đó.

ทำการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกฟาร์มลงในสมุดทะเบียน ฯลฯ และจะต้องมีการจัดเก็บไว้อย่างน้อย 1 ปี

Limit farm entry to authorized persons only, to prevent entry by those with no business there. (Keep the gate closed. Install a “No entry” sign.)

Install disinfection equipment at the entrance to the farm, and ensure that all vehicles entering and leaving are disinfected.

Install disinfection equipment at the entrance to the sanitation control zone and livestock shed or pen. Ensure that all persons entering 
and leaving disinfect their fingers and footwear.

Provide apparel and footwear especially for the sanitation control zone, and ensure that all people entering the zone put them on.

Do not permit entry to the sanitation control zone by any person who has visited a farm or other livestock-related facility on the same 
day, or who has entered Japan from another country within the past week.

Record information for all persons, vehicles, etc. entering and leaving the farm in a ledger or other such book, and save this record for at 
least one year.

Hãy ghi nhận thông tin liên quan tới các phương tiện vận chuyển và người ra vào nông trại, v.v… vào sổ ghi chép, v.v… và lưu giữ 
ít nhất 1 năm.


